Toán

Tiết 31. LUYỆN TẬP CHUNG  

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức:

- Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia trong bảng đã học.

- Tìm được thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép tính nhân, phép chia trong bảng.

2. Năng lực:
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học: 

- BGĐT, PBT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học: Tìm nhà cho thỏ.

             5 x 3       7 x 9          24 : 4      12 : 2

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi: HS đặt tính và tính đúng thì sẽ giúp  thỏ tìm được nhà của mình.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (28 – 30’)
* Bài 1/46 (5 – 6’)

+ KT: Phép nhân trong phạm vi 9.

- GV yêu cầu HS làm việc CN.

- GV tổ chức trò chơi: Truyền điện.

- GV tổ chức nhận xét, củng cố bảng nhân.
- GV nhận xét, tuyên dương.

+ Muốn nhẩm nhanh em dựa vào đâu ?
	- Nêu y/c.

- HS làm việc cá nhân.

- HS tham gia chơi: Mỗi bạn nêu kết quả của một phép tính. 

- HS nhận xét.

	* Bài 2/46 (4 – 5’) 

+ KT: Phép chia trong phạm vi 9.

- GV yêu cầu HS làm việc CN.

- GV tổ chức cho HS lên bảng chữa bài.

- GV tổ chức nhận xét, củng cố bảng chia.

- GV nhận xét, tuyên dương.

+ Em làm bài theo những bước nào ?
	- Đọc y/c.

- HS làm việc cá nhân.

- HS lên bảng tìm phép tính có kết quả bé hơn 8.

- HS nhận xét, đối chiếu bài.

- Lắng nghe, ghi nhớ cách thực hiện.



	* Bài 3/46 (5 – 6’)
- KT: Tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia.

- GV cho HS làm bài tập vào PBT.

- Gọi HS chữa bài, n/xét lẫn nhau, củng cố tìm thành phần chưa biết của phép nhân, phép chia.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt đáp án đúng:
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+ Muốn tìm thừa số em làm thế nào?
+ Muốn tìm SBC, SC em làm tn ?
- Chốt: Tìm thành phần chưa biết.
	​

- Nêu y/c.

- HS làm việc cá nhân.

- HS lên bảng điền số.

- HS nhận xét, đối chiếu bài.



	* Bài 4/46 (6 – 7’)
+ KT: Giải toán có lời văn.

- GV gọi HS đọc đề.

+ Đề bài hỏi gì? 

- GV cho HS làm bài tập vào vở.

- GV soi bài, gọi HS chữa bài, n/xét lẫn nhau. 

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Cách giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn liên quan đến phép nhân.
	- HS đọc đề bài.

- Trả lời.

- HS làm vào vở.

                   Bài giải

    Việt xếp số cái li là:

         6 x 5 = 30 ( cái)

               Đáp số: 30 cái li

- Chữa bài; nhận xét.



	* Bài 5/46 (5 – 6’) (Dành cho HS Khá – Giỏi)

- KT: Tìm tích trong phép nhân.

- GV cho HS quan sát hình để nhận ra mối quan hệ  giữa các số đã cho ở đỉnh và trên mỗi cạnh của hình tam giác.

- Gọi HS chữa bài, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- Chốt: Cách tìm số để điền (tính nhẩm phép nhân đã học).
	- Đọc thầm, nêu y/c.

- HS quan sát và làm bài (PBT).
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	3. Vận dụng (3 – 4’)

- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi Ai nhanh, ai đúng? để học sinh thuộc các bảng nhân, chia đã học 
+ Bài tập: Số ?
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- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia chơi TC.

- Đáp án: 16; 8; 3; 42; 6; 6; 20; 4; 27; 6; 9; 7.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
----------------------------------------------------------------------

